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CỦA CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM NĂM 2013
	STT
	Họ Tên
	Năm sinh
	Quê quán
	Địa chỉ
	Trình độ
	Điểm TN
	Tin học
	Anh văn
	Ghi chú

	1. 
	
	Nữ 
	Nam
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Nguyễn Hữu Lê Anh
	
	1990
	Thừa Thiên Huế
	Số 90A, Thạch Thị Thanh, p. Tân Định, quận 1, Tp.  HCM
	Cử nhân luật
	7.2
	A
	IELTS

5.5
	

	3. 
	Nguyễn Thị Kim Chi
	1991
	
	Hà Tĩnh
	Số 52, C12, p 13, Tân Bình, Tp. HCM
	Cử nhân luật
	6.98
	B
	B
	

	4. 
	Phạm Thị Hiệp
	1990
	
	Nam Định
	53 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9, Tp.  HCM
	Cử nhân luật
	6.89
	A
	B
	

	5. 
	Lê Thị Minh Long
	1976
	
	Hà Tĩnh
	20/15 đường 27, khu phố 5, p. Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, Tp. HCM
	Cử nhân luật

	6.23


	Kỹ sư tin học

	B1 
	

	6. 
	Hồ Thị Hà Mi
	1991
	
	Nghệ An
	180/42 Bùi Văn Ba, Quận 7, Tp. HCM
	Cử nhân luật
	6.93
	A
	TOEIC

470
	

	7. 
	Nguyễn Thị Mỹ
	1991
	
	Nghệ An
	53/8 đường Bùi Văn Ba, p Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM
	Cử nhân luật
	7.40 
	B
	TOEIC

530
	

	8. 
	Vũ Thị Nga
	1991
	
	Thanh Hóa
	21/1 đường số 11, p.Bình An, Quận 2, Tp.  HCM
	Cử nhân luật
	7.45
	B
	TOEIC

450
	

	9. 
	Phan Thị Thanh Nhàn
	1991
	
	TP. Hồ Chí Minh
	57a/9 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, Quận 2, Tp. HCM
	Cử nhân luật
	7.14
	A
	TOEIC

530
	

	10. 
	Lê Thị Thu Nhàn
	1990
	
	Nghệ An
	Xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, Nghệ An
	Cử nhân luật
	6.73
	B
	C
	

	11. 
	Trần Kiến Quyền
	
	1991
	TP. Hồ Chí Minh
	125/3/10 Bình Đông, phường 11, quận 8, Tp.  HCM
	Cử nhân luật
	7.14
	Kỹ sư tin học 
	TOIEC

765
	

	12. 
	Phạm Minh Thông
	
	1988
	Bến Tre
	Số 7 Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Tp.  HCM
	Cử nhân luật
	6.41
	A
	B
	

	13. 
	Nguyễn Ngọc Thương Trang
	1991
	
	Đồng Nai
	415 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, Tp. HCM
	Cử nhân luật
	6.01
	A
	TOIEC

495
	

	14. 
	Đặng Thị Diệu Vân
	1990
	
	Quảng Ngãi
	380/71/6 Lê Văn Lương, quận 7, Tp. HCM
	Cử nhân luật
	7.36 
	B
	TOIEC

555
	


